      TRƯỜNG THCS ĐỒNG QUANG

 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 – 2017 (Thực hiện từ 15 đến 20/8/2016)
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B

	2

Hiền
Nga
	1
	Ổn định TC
	Ổn định TC
	Ổn định TC
	Ổn định TC
	Ổn định TC
	Ổn định TC
	Ổn định TC
	Ổn định TC
	Ổn định TC

	
	2
	Ổn định NN
	Ổn định NN
	Ổn định NN
	Ổn định NN
	Ổn định NN
	Ổn định NN
	Ổn định NN
	Sử - Ngoan
	Toán-Phương

	
	3
	Anh- Hiền
	Văn - Bích
	Toán - Cúc
	Toán - Yên
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Văn - Ngoan
	Toán-Phương
	Ổn định NN

	
	4
	Văn - Bích
	Anh- Hiền
	Toán - Cúc
	Văn - Xuân
	Toán - Yên
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Ổn định NN
	Sử - Ngoan

	3

Yên
Huyền
	1
	Sử - Phúc
	Anh- Hiền
	Toán - Cúc
	Toán - Yên
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Anh - Lâm
	Văn - Ngoan
	Toán-Phương

	
	2
	Toán - Cúc
	Sử - Phúc
	Anh- Hiền
	Toán - Yên
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Văn - Ngoan
	Toán-Phương
	Anh - Lâm

	
	3
	Anh- Hiền
	Toán - Cúc
	Sử - Phúc
	Văn - Xuân
	Toán - Yên
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Anh - Lâm
	Văn - Ngoan

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

Xuân
Lâm
	1
	Toán - Cúc
	Sinh - Khương
	Hóa - Nga
	Anh- Hiền
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Anh - Lâm
	Văn - Ngoan
	Toán-Phương

	
	2
	Sinh - Khương
	Anh- Hiền
	Toán - Cúc
	Văn - Xuân
	Hóa - Nga
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Anh - Lâm
	Văn - Ngoan

	
	3
	Anh- Hiền
	Toán - Cúc
	Văn - Bích
	Hóa - Nga
	Toán - Yên
	Anh - Lâm
	Toán - Huyền
	Toán-Phương
	Văn - Ngoan

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   5


	1
	THAM GIA BỒI DƯỠNG HÈ CÁC MÔN TẠI THCS THỊ TRẤN

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	

	6

Cúc 
Ngoan

	1
	Văn - Bích
	Anh- Hiền
	Toán - Cúc
	Sinh - Khương
	Văn - Xuân
	Toán - Huyền
	Văn - Ngoan
	Anh - Lâm
	Toán-Phương

	
	2
	Toán - Cúc
	Văn - Bích
	Sinh - Khương
	Văn - Xuân
	Toán - Yên
	Văn - Xuân
	Anh - Lâm
	Toán-Phương
	Văn - Ngoan

	
	3
	Anh- Hiền
	Toán - Cúc
	Văn - Bích
	Toán - Yên
	Sinh - Khương
	Anh - Lâm
	Toán - Huyền
	Văn - Ngoan
	Toán-Phương

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

Bích

Phương
	1
	Anh- Hiền
	Văn - Bích
	Toán - Cúc
	Lí - Hải
	Toán - Yên
	Văn - Xuân
	Văn - Ngoan
	Toán-Phương
	Anh - Lâm

	
	2
	Toán - Cúc
	Anh- Hiền
	Văn - Bích
	Văn - Xuân
	Lí - Hải
	Văn - Xuân
	Anh - Lâm
	Văn - Ngoan
	Địa - Tốt

	
	3
	Văn - Bích
	Toán - Cúc
	Lí - Hải
	Toán - Yên
	Anh- Hiền
	Anh - Lâm
	Văn - Ngoan
	Địa - Tốt
	Toán-Phương

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Lưu ý: 
- Khối 8,9 học buổi sáng  từ 6h 45’



- Khối 6,7 học buổi chiều  từ 12h 45’

